
STT Miêu tả Bảo hành Số lượng

1

Cấu hình phổ thông:

Dell OptiPlex 3050 MT - i5,

Intel Core i5-7500 (QC/6MB/4T/3.4GHz/65W), 4GB (1x4GB) 2400MHz 

DDR4

3.5" 500GB 7200rpm SATA HDD,

Intel HD Graphics, USB Mouse & Keyboard, Windows 10 Pro (64bit) 

English

- Giấy chứng nhận xuất xứ : CO/CQ

3 Year 26

2

Cấu hình cao cấp:

OptiPlex 3050 Mini Tower CTO - i7

Intel Core i7-7700 (QC/8MB/8T/3.6GHz/65W) 8GB (1x8GB) 2400MHz 

DDR4,

3.5" 500GB 7200rpm SATA HDD,

USB Keyboard, Mouse, Windows 10 Pro (64bit) English

- Giấy chứng nhận xuất xứ : CO/CQ

3 Year 2

3

PC Intel NUC

BOXNUC7I3BNH - Core i3 Processor 7100U

HDD 500GB HITACHI 2.5" , SATA 3Gb/s, 8MB cache 5400rpm Ram 

DDR4  4GB/2400 SODIMM,

Keyboard + mouse / Win 10

1 Year 1

1

Cấu hình phổ thông:

LCD Dell E1916H 18.5inch, 1366x768, VGA, DP

- Giấy chứng nhận xuất xứ : CO/CQ 3 Year 22

1

Laptop Dell Latitude 3490, CTO - i5

Intel(R) Core(TM) i5-7300U Processor Base,Intel(R) HD Graphics 620, 

4G (1x4G) DDR4 Memory,2.5" 7mm 500GB 7200rpm HDD, 14.0" (16:9) 

Anti-Glare, HD (1366 x 768) WLED, Intel(R) HD Graphics 

620,Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band (2x2) Wireless Adapter+ 

Bluetooth 4.1,4 cell,1.66 Kg, Windows 10 Pro (64bit) English

+ Chuôt không dây logitech B175 , túi chống sốc , túi xách 

- Giấy chứng nhận xuất xứ : CO/CQ 

3 Year 24

Máy tính xách tay

V2D83P

A

Màn hình LCD cho máy tính để bàn

BẢNG CHI TIẾT SỐ LƯỢNG, TÊN, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT, THỜI GIAN 

BẢO HÀNH THIẾT BỊ 

(Đính kèm Thư mời chào giá số…./TM - DHG ngày…./4/2018)

P/N

210-

AKHN

Máy tính để bàn



STT Miêu tả Bảo hành Số lượngP/N

2

Laptop Dell Latitude 3490, CTO - i7

Intel(R) Core (TM) i7-7500U Processor Base, AMD Radeon(TM) R5 

M430,8G (1 X 8G) DDR4 Memory,2.5" 7mm 500GB 7200rpm HDD, 

14.0" (16:9) Anti-Glare, HD (1366 x 768) WLED, Intel(R) HD Graphics 

620,Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Dual Band (2x2) Wireless Adapter+ 

Bluetooth 4.1,4 cell,1.66 Kg, Windows 10 Pro (64bit) English

+ Chuôt không dây logitech B175 , túi chống sốc , túi xách 

- Giấy chứng nhận xuất xứ : CO/CQ 

3 Year 1

3

Laptop HP Envy 13 ad138TU i5 250U/4GB/128GB/Win10/(3CH45PA)

PIN 3 Cell 57.8WHr (6 giờ) Trọng lượng 1.36 kg

Hệ điều hành Windows 10

+ Chuôt không dây logitech B175 , túi chống sốc , túi xách 

- Giấy chứng nhận xuất xứ : CO/CQ 

1 Year 7

3

Macbook Pro Retina 2017 13 inch MPXR2SA/A 128GB (Sliver)

+ Chuôt không dây logitech B175 , túi chống sốc , túi xách 1 Year 1

1

UPS 600VA - UT Series UT600E-AS (600VA/360W) - CyberPower

Hệ số công suất: 0.6

- Điện áp vào: 165 - 290 VAC

- Tần số nguồn vào: 45-65 Hz

- Điện áp ra khi chạy battery: 220Vac +/-10%

- Tần số nguồn ra khi chạy battery: 50 Hz +/-1%

- UPS có cầu trì chống quá tải

-  ổ cắm chuẩn (AS) x 3

-  Automatic Voltage Regulation (AVR)

- Phụ kiện: User manual

- Thời gian lưu điện : 16 phút với tải 90W

-  Tương thích với máy phát điện ất của BU600E-AS

-  Tương thích với máy phát điện

-   Giấy chứng nhận xuất xứ : CO/CQ

2 Year bao 

gồm cả 

battery, 

bảo hành 1 

đổi 1 trong 

vòng 1 

ngày

17

Máy In & Máy Scan

Cấu hình bộ lưu điện



STT Miêu tả Bảo hành Số lượngP/N

1

Máy in Laser đa chức năng HP LaserJet Ultra MFP M134fn

-      Chức năng: Print-Copy-Scan-fax

-      Chức năng in 2 mặt Manual duplex

-      Loại máy in: Laser trắng đen A4.

-      Tốc độ in: 22 trang/phút.

-      Độ phân giải in: 600x600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

-      Tốc độ vi xử lý: 600MHz.

-      Bộ nhớ: 256MB.

-      Cổng kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Ethernet 10/100Base-

TX; 1 phone line (in); 1 phone line (out)

-      Khay giấy vào: 150 tờ, khay giấy ưu tiên: 10 tờ.

-      Khay giấy ra: 100 tờ.

-      Khổ giấy in: A4, A5, A6, B5 (JIS)

-      Tốc độ quét: 15 trang A4/phút.

-      Khay nạp tài liệu ADF: 35 tờ.

-      Tốc độ Copy: 22 trang/phút.

-      Độ phân giải Copy: 600x600dpi.

-      Copy phóng to thu nhỏ: Từ 25 đến 400%.

-      Copy liên tục đến 99 bản.

- Giấy chứng nhận xuất xứ : CO/CQ

3 Year 1

2

HP LaserJet Pro 400 Printer M402D in 2 mặt

38 trang / phút

A4, Up to 38pm (letter), Processor 1200MHz, Memory 128MB, Display 

Type 2-line backlit LCD graphic display , up to

1200 x 1200dpi, As fast as 5.6 sec , HP FastRes 1200, Resolution 

Enhancement technologu ( Ret),, Recommended

monthly volume: 750 to 4,000 pages, duty cycle 80,000 pages. In put: 100 

sheet multipurpose tray 1, 250 sheet tray 2; out

put: 150 sheet output bin, ; Connectivity  : HP ePrint,Apple AirPrint™, Mo

rpria-certified, Google Cloud Print 2.0, Mobile 

Apps ; Hi-Speed USB 2.0, Host USB.

Use: CF226A or X ( 3.100 or 9000 standerd pages )

- Giấy chứng nhận xuất xứ : CO/CQ

1 Year 3



STT Miêu tả Bảo hành Số lượngP/N

3

Máy in hp laserjet Pro M402DNE in mạng 2 mặt 

In laser trắng đen khổ A4,

Tốc độ: 33trang/phút (A4).

Có chức năng in 2 mặt tự động, in mạng.

Hp laserjet Pro M401DNE In trực tiếp từ thiết bị di động, hp airprint

Màn hình LCD hiển thị 2 dòng.

Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi.

Bộ nhớ chuẩn : 256 MB

Bộ xử lý CPU : 800 MHz

Hp laserjet Pro M401DNE Thời gian in bản đầu tiên: xấp xỉ 8 giây

Khay giấy tiêu chuẩn : 250 tờ.

Khay tay : 50 tờ

Ngôn ngữ in: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulation, dire

ct PDF (v 1.7)

Công suất: 50,000 pages.

Sử dụng mực: CF280A (2,700 pages

- Giấy chứng nhận xuất xứ : CO/CQ

3 Year 5

4

Máy Scan Plustek eScan A150

Cảm biến hình ảnh CIS X 2 [để quét 2 mặt] Nguồn sáng LED

Độ phân giải quang học 600 dpi

Dung lượng ADF 50 tờ (70 g/m2, 18 pound)

Lưu ý: Dung lượng ADF tối đa thay đổi tùy vào trọng lượng giấy

Tốc độ quét 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút (Chế độ xám, 200 dpi, khổ A4 đặt 

thẳng) 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút (Chế độ đen trắng, 200 dpi, khổ A4 đặt 

thẳng )

4 tờ/phút, 8 ảnh/phút (Chế độ màu, 200 dpi, khổ A4 đặt thẳng) Vùng quét 

(WxL) Tối đa 216 X 356 mm (8,5" X 14")

Tối thiểu 13,2 X 13,2 mm (0,52" X 0,52")

Kích cỡ giấy cho phép (WxL) Tối đa 244 X 356 mm (9,6" X 14") Tối thiểu 

50,8 X 50,8 mm (2" X 2")

Trọng lượng giấy cho phép (Độ dầy) 40 - 157 g/m2 (12 to 40 pound) Công 

suất quét hàng ngày (tờ) 1.500

Chức năng mạng Quét đến Thiết bị di động Quét đến FTP (Hỗ trợ 

FTP/SFTP)

Quét đến USB Quét đến Máy tính Quét đến Email Quết đến Cloud

Giao diện kết nối USB 2.0 X 1 RJ45 (kết nối mạng) X 1, wifi

- Giấy chứng nhận xuất xứ : CO/CQ

1 Year 2
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